Ngày xây dựng kế hoạch: 17/4/2024
Bài 19: VƯƠNG QUỐC CHĂM-PA TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ X
(Số tiết: 2 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Mô tả được sự thành lập, quá trình ra đời và phát triển của Vương quốc Cham-pa.
- Trình bày được những nét chính về tổ chức xã hội và kinh tế của Cham-pa.
- Nhận biết được một số thành tựu tiêu biểu của Vương quốc Cham-pa trong lịch sử.
[bookmark: bookmark655][bookmark: bookmark654][bookmark: bookmark656]2. Về kĩ năng, năng lực
[bookmark: bookmark657]- Biết khai thác và phân tích được thông tin của một số tư liệu lịch sử trong bài học dưới sự hướng dẫn của GV.
[bookmark: bookmark658]- Biết tìm hiểu, sưu tầm được tư liệu để phục vụ cho bài học và thực hiện các hoạt động thực hành, vận dụng.
[bookmark: bookmark661][bookmark: bookmark659][bookmark: bookmark660][bookmark: bookmark662]3. Về phẩm chất
Bồi dưỡng tinh thần quý trọng, có ý thức bảo vệ đối với những thành tựu và di sản văn hoá của Cham-pa để lại trong lịch sử.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
- SGK, SGV.
- Một số video, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.
- Máy chiếu, máy tính
- Giấy A1 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm.
- Phiếu học tập.
2. Học sinh
SGK, vở.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Ngày thực hiện: 6A:…………….6B:……………
Tiết 47
 Bài 19: VƯƠNG QUỐC CHĂM-PA TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ X
1. Ổn định lớp: 6A:…….6B:…….
2. Kiểm tra: không thực hiện
3. Bài mới
Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: 
- Kết nối kiến thức từ cuộc sống vào nội dung bài học.
- Xác định được vấn đề chính của nội dung bài học.
b. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
? Quan sát hình ảnh, em biết gì về mảnh đất, con người gắn với những hình ảnh đó?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS quan sát, phân tích hình ảnh và trả lời câu hỏi.
HS: Quan sát, phân tích hình ảnh và trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, kết quả
GV yêu cầu HS trả lời.
HS trả lời câu hỏi của GV.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét, chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến thức mới.
- Viết tên bài, nêu mục tiêu chung của bài và dẫn vào HĐ tiếp theo.
Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu quá trình hình thành và bước đầu phát triển của Vương quốc Chăm-pa
a. Mục tiêu: 
- Xác định được vị trí của Vương quốc Cham-pa trên lược đồ Việt Nam.
- Mô tả được sự thành lập, quá trình ra đời và phát triển của Vương quốc Cham-pa.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	

* Nhiệm vụ 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Quan sát vào lược đồ Vương quốc Chăm-pa, và thông tin trong SGK làm việc cặp đôi và cho biết:
? Điều kiện tự nhiên nơi đây?
? Chủ nhân đầu tiên của vùng đất này?
? Tượng Lâm là tên địa danh nằm ở đâu? Vì sao nhân dân Tượng Lâm nổi dậy khởi nghĩa?
? So sánh sự ra đời của Vương quốc Chăm- pa với sự ra đời của Nhà nước Văn Lang( thời gian, hoàn cảnh)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: hướng dẫn HS làm việc theo cặp đôi trả lời
HS: Quan sát, phân tích lược đồ và ghi kết quả thảo luận ra phiếu học tập.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu HS trả lời.
HS:
- Đại diện báo cáo sản phẩm nhóm
- HS còn lại theo dõi, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định
Nhận xét câu trả lời của HS và và chốt kiến thức lên màn hình.



* Nhiệm vụ 2
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Hoạt động cá nhân
Quan sát vào lược đồ Vương quốc Chăm-pa, và thông tin trong SGK và  cho biết:
? Từ thế kỉ II đến thế kỉ X Vương quốc Chăm-pa đã trải qua mấy giai đoạn phát triển? Nêu các giai đoạn phát triển đó?
? Mỗi giai đoạn phát triển, gắn liền với vùng đất cụ thể nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS quan sát lược đồ, phân tích thông tin và trả lời câu hỏi.
HS: HS quan sát lược đồ, phân tích thông tin và trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu HS trả lời.
HS trả lời câu hỏi của GV.
Bước 4: Kết luận, nhận định 
Nhận xét câu trả lời của HS và và chốt kiến thức lên màn hình.
	1. Quá trình hình thành và bước đầu phát triển của Vương quốc Chăm-pa
a. Vương quốc Chăm-pa ra đời




















Năm 192, nhân dân huyện Tượng Lâm (quận Nhật Nam) đã nổi dậy lật đổ ách thống trị của nhà Hán, giành độc lập, lập nước Lâm Ấp (sau gọi là Chăm-pa)

b. Chặng đường mười thế kỉ đầu tiên
















- Phát triển qua nhiều giai đoạn, gắn liền với việc di chuyển kinh đô.
- Lãnh thổ dần được mở rộng và thống nhất, trải dài từ phía nam dãy Hoành Sơn đến vùng Quảng Ngãi, Bình Định ngày nay. 


Hoạt động 2.2: Hoạt động kinh tế và tổ chức xã hội
a. Mục tiêu: 
Trình bày được những nét chính về tổ chức xã hội và kinh tế của Cham-pa.
b. Tổ chức thực hiện
	HĐ của thầy và trò
	Nội dung

	* Nhiệm vụ 1:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Chia nhóm và giao nhiệm vụ:
Dựa trên những hiểu biết về điều kiện tự nhiên, quan sát hình 3, 4 và nội dung thông tin trong SGK:
? Khái quát nét chính trong hoạt động kinh tế của người Cham-pa.
? So sánh hoạt động kinh tế của cư dân Cham-pa với hoạt động kinh tế của cư dân Văn Lang- Âu Lạc.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ cá nhân và thảo luận luận nhóm.
GV hướng dẫn, hỗ trợ các em thảo luận nhóm (nếu cần).
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện nhóm trình bày sản phẩm của nhóm.
- HS các nhóm còn lại quan sát, theo dõi nhóm bạn trình bày và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- Nhận xét về thái độ học tập & sản phẩm học tập của HS.


* Nhiệm vụ 2
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Quan sát vào thông tin trong SGK và  cho biết:
? Bộ máy nhà nước Cham-pa được tổ chức ntn?
? Trong xã hội gồm có mấy tầng lớp? Kể tên các tầng lớp đó?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS phân tích thông tin và trả lời câu hỏi.
HS: HS phân tích thông tin và trả lời câu hỏi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu HS trả lời.
HS trả lời câu hỏi của GV.
Bước 4: Kết luận, nhận định
Nhận xét câu trả lời của HS và và chốt kiến thức.
	a. Hoạt động kinh tế



















- Hoạt động kinh tế chính: Trồng lúa nước, chăn nuôi gia súc, gia cầm, sản xuất hàng thủ công, khai thác các nguồn lợi rừng và biển; buôn bán bằng đường biển.
b. Tổ chức xã hội.








 




- Vua được đồng nhất với vị thần, có quyền lực tối cao. Dưới vua là tể tướng và hai quan đại thần.
- Đơn vị hành chính cấp địa phương có: Châu- huyện- làng. Đứng đầu có các chức quan.
- Xã hội gồm 4 tầng lớp: Tăng lữ- Quý tộc- Dân tự do- Bộ phận nhỏ là nô lệ.


4. Củng cố: Khái quát nét chính trong hoạt động kinh tế của người Cham-pa?
5. Hướng dẫn học ở nhà: Học bài, chuẩn bị tiếp nội dung của bài
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
.................................................................................................................................................................................................................................................................
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG




                                                              Ngày 19 tháng 4 năm 2024
                                                                   Duyệt kế hoạch bài dạy


                                                                         Dương Thị Lan


										











Ngày xây dựng kế hoạch: 23/4/2024
Ngày thực hiện: 6A:       /  /2024; 6B:     //  2024
Tiết 48 - Bài 19: VƯƠNG QUỐC CHĂM-PA TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ X

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Ổn định lớp: 6A:.........6B:...........
2. Kiểm tra: Không thực hiện
3. Bài mới
Hoạt động 2.3. Tìm hiểu một số thành tựu văn hoá tiêu biểu
a. Mục tiêu: Nhận biết được một số thành tựu tiêu biểu của Vương quốc Cham-pa trong lịch sử.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Hoạt động nhóm 
Đọc SGK, hoàn thành phiếu học tập sau: (thời gian 5 phút)
	Lĩnh vực
	Thành tựu

	Chữ viêt
	

	Tín ngưỡng tôn giáo
	

	Lễ hội
	

	Kiến trúc đỉêu khắc
	


Hoạt động cá nhân
GV gọi 1 số Hs trình bày bài giới thiệu về: Khu thành địa Mỹ Sơn (Bài chuẩn bị trước ở nhà theo hệ thống câu hỏi W51H)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ cá nhân và thảo luận luận nhóm.
GV hướng dẫn, hỗ trợ các em thảo luận nhóm (nếu cần).
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:  Yêu cầu HS trả lời, yêu cầu đại diện nhóm trình bày; HS khác nhận xét (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định.
- Nhận xét về thái độ học tập & sản phẩm học tập của HS.
Thánh địa Mỹ Sơn - nơi tổ chức cúng tế và là khu lăng mộ, đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thếgiới. Thánh địa Mỹ Sơn, với hơn 70 đền tháp xây dựng bắt đầu từ giữa thế kỉ VII. Các vua Chăm trước đây chọn Mỹ Sơn để đóng đô có lẽ do tính chất thiêng liêng của vùng đất để tôn thờ thần thánh và cũng do đây là vị trí phòng ngự tốt trong trường hợp kinh đô Trà Kiệu bị đe doạ. Theo văn bia đê’ lại, tiền thân của nó là một ngôi đền làm bằng gỗ từ thế kỉ thứ IV đề thờ thần Di-va Bha-dre-xve-ra. Nhưng đến khoảng cuối thế kỉ VI, một cơn hoả hoạn đã thiêu cháy ngôi đền gỗ. Sau đó vào đầu thế kỉ VII, vua Sam-bhu-vac-man (trị vì từ năm 577 đến năm 629) đã dùng gạch để xây dựng lại ngôi đền còn tổn tại đến ngày nay. Các triều vua sau đó vẫn tiếp tục tu sửa lại các đến tháp cũ và xây dựng các đền tháp mới để thờ các vị thần. 
Mỹ Sơn là khu thánh địa quan trọng nhất của dân tộc Chăm suốt từ cuối thế kỉ IV đến thế kỉ XV. Giá trị của các di tích ở Mỹ Sơn còn được thể hiện qua nghệ thuật điêu khắc, chạm nổi trên gạch, trên đá với những hình ảnh sống động về các vị thần, tu sĩ, vũ nữ, hoa lá, muông thú và các vật tế lễ,... 
Với những giá trị lịch sử văn hoá, thẩm mĩ, Thánh địa Mỹ Sơn đã được UNESCO bình chọn là Di sản văn hoá thế giới năm 1999.
	[bookmark: _GoBack]3. Một số thành tựu văn hoá tiêu biểu 



















- Chữ viết: sáng tạo ra chữ viết riêng trên cơ sở chữ Phạn (chữ Chăm cổ, thế kỉ IV).
- Tín ngưỡng và tôn giáo:
+ Thờ thần tự nhiên (Mặt Trời, Núi, Nước, Lúa,...)
+ Du nhập Phật giáo, Ấn Độ giáo.
[bookmark: bookmark716]- Kiến trúc và điêu khắc: Gắn với các công trình tôn giáo đặc sắc, trở thành di sản văn hoá tiêu biểu (Thánh địa Mỹ Sơn,...).
- Lễ hội: Có nhiều lễ hội, tiêu biểu nhất là Ka-tê.


Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể
b. Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Câu 1 Em hãy nêu những hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Chăm. Hoạt động kinh tế nào ngày nay vẫn được cư dân miền Trung Việt Nam chú trọng?
Câu 2 Lập bảng thông kê theo mẫu sau
	
	Hoạt động kinh tế
	Đời sống Xã hội
	Văn hoá-tín ngưỡng

	Cư dân Cham pa
	
	
	

	Cư dân Văn Lang Âu lạc
	
	
	


 B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS xác định yêu cầu của đề bài và suy nghĩ cá nhân để làm bài tập
- GV hướng dẫn cho HS tìm hiểu đề và làm bài tập
B3: Báo cáo, thảo luận
- GV  yêu cầu HS trình bày sản phẩm của mình.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
* Dự kiến sản phẩm
Câu 1: Những hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Chăm:
– Trồng lúa, biết làm đập nước, các loại ruộng trũng, ruộng cao, ruộng chua mặn,... 
– Thủ công nghiệp phát triển, đặc biệt là nghề xây tháp và chạm khắc.
– Khai thác lâm sản (trầm hương).
– Đánh cá, cướp biển, trao đổi sản vật ở các cảng biển.
Hoạt động kinh tế ngày nay vẫn được cư dân miền Trung Việt Nam chú trọng là nông nghiệp, đánh cá. 
Câu 2: 
	
	Hoạt động kinh tế
	Đời sống xã hội
	Văn hoá - tín ngưỡng

	Cư dân Chăm-pa
	Đa dạng, góm trồng lúa nước, nghế thủ công, đi biển, giao thương biển.
	Phân hoá khá sâu sắc, góm ba thành phần: quý tộc, dân tự do và một bộ phận nhỏ nô lệ.
	Tín ngưỡng thờ các thần trong tự nhiên; sùng đạo Phật, Ấn Độ giáo; Nổi bật vê' kiến trúc là các tháp Chăm.

	Cư dân Văn Lang -
Âu Lạc
	Chủ yếu là nông nghiệp trồng lúa nước.
	Sự phân hoá chưa thực sự sâu sắc, cũng gồm có quý tộc, nông dân làng xã và một bộ phận rất ít nô tì.
	Tín ngưõng thờ cúng tổ tiên và các vị thần trong tự nhiên; Nổi bật về kiến trúc và kĩ thuật luyện kim có thành Cổ Loa, trống đồng Ngọc Lũ.



B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
Hoạt động 4: Vận dụng 
a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b. Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Bài tập 1 Những thành tựu văn hoá tiêu biểu nào của vương quốc Chăm-pa vẫn được bảo tồn đến ngày nay? Di tích văn hoá Chăm nào được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới? Theo em, Cần phải làm gì để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích?
B2: Thực hiện nhiệm vụ: HS làm bài ở nhà
B3: Báo cáo, thảo luận: HS nộp bài qua pallet
Gợi ý trả lời: 
– Di tích văn hoá, đền tháp, nghệ thuật tạo hình, điêu khắc trên chất liệu đá và gạch (Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng). 
– Di sản Văn hoá thế giới: Thánh địa Mỹ Sơn. 
Để bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử cần:
+ giữ gìn sạch sẽ các di sản văn hóa, địa phương.
+ đi tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, di sản văn hóa
+ không vứt rác bừa bãi
+ tố giác kẻ gian ăn cắp các cổ vật di vật
+ tham gia các lễ hội truyền thống.
+ nhắc nhở, tuyên truyền với về tầm quan trọng và ý nghĩa của di sản văn hoá
B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá
4. Hướng dẫn học ở nhà: Học bài, chuẩn bị bài mới
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
.................................................................................................................................................................................................................................................................
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG



                                                              Ngày 25 tháng 4 năm 2024
                                                                   Duyệt kế hoạch bài dạy


                                                                         Dương Thị Lan


										



